
Đơn vị tính: đồng

STT Danh mục
Đơn vị 

tính
Số lượng Đơn giá Thành tiền Ghi chú

1

01 xe máy nhãn hiệu Honda, loại WINNERX, màu bạc đỏ đen, số máy KC34E1163370, 

số khung RLHKC3715LY807698, dung tích xi lanh 149 cm3, sản xuất năm 2020, BKS 

27Z1-304.72, xe đã qua sử dụng kèm theo chìa khóa xe và 01 giấy chứng nhận bảo hiểm 

bắt buộc

chiếc 1      2.000.000         2.000.000 

Đủ điều kiện bán nhưng không đủ điều 

kiện đăng ký lưu hành (do thiếu thông tin 

về nguồn gốc xe) 

2

01 xe máy nhãn hiệu Honda, loại Wave α, loại xe hai bánh từ 50-175cm3, màu sơn đen, 

dung tích 109,2 cm3, BKS 27AZ-033.93, số máy JA70E0194346, số khung 

LHJA393XPY646951, kèm theo chìa khóa xe, xe đã qua sử dụng

chiếc 1      1.000.000         1.000.000 

Đủ điều kiện bán nhưng không đủ điều 

kiện đăng ký lưu hành (do thiếu thông tin 

về nguồn gốc xe) 

3

01 xe máy Nhãn hiệu “VIET THAI”, biển kiểm soát 27AA-064.92, màu sơn trắng, số 

máy PMBVT7007714, số khung BVN4LH007714, dung tích 49cm³, xe đã qua sử dụng, 

kèm theo chìa khóa xe

chiếc 1         600.000            600.000 

Đủ điều kiện bán nhưng không đủ điều 

kiện đăng ký lưu hành (do thiếu thông tin 

về nguồn gốc xe) 

4

01 xe máy Nhãn hiệu Yamaha, loại xe Exciter, số máy G3M5E286456, số khung 

RLCUG1910PY006541, màu sơn xanh, biển số đăng ký 27AZ-058.63, xe đã cũ đã qua 

sử dụng (kèm theo chìa khóa xe)

chiếc 1      2.000.000         2.000.000 

Đủ điều kiện bán nhưng không đủ điều 

kiện đăng ký lưu hành (do thiếu thông tin 

về nguồn gốc xe) 

5

01 xe máy nhãn hiệu YAMAHA, loại EXCITER màu sơn đen, biển kiểm soát 27T1-

062.45, số khung RLCUG0610HY406619, số máy G3D4E-425722, xe cũ đã qua sử 

dụng, kèm theo chìa khóa xe

chiếc 1      2.000.000         2.000.000 

Đủ điều kiện bán nhưng không đủ điều 

kiện đăng ký lưu hành (do thiếu thông tin 

về nguồn gốc xe) 

6
01 xe mô tô loại xe Win, màu đen, nhãn hiệu ESPERO, không biển kiểm soát, số máy: 

VDEJQ154FMJ302456, số khung: RPEXCJ6PEHA302456, xe cũ đã qua sử dụng
chiếc 1         600.000            600.000 

Đủ điều kiện bán nhưng không đủ điều 

kiện đăng ký lưu hành (do thiếu thông tin 

về nguồn gốc xe) 

7

01 xe mô tô BKS 27AT- 032.71, nhãn hiệu ESPERO, có màu xanh - đen; dung tích 49 

cm3; số máy VDEJQ139FMBE569692; Số khung RPE1CBCPEPA569692; xe đã qua sử 

dụng, kèm theo chìa khoá xe; 01 đăng ký xe mô tô số 27002425 mang tên Lò Thị Nọi cấp 

ngày 26/8/2024

chiếc 1         600.000            600.000 

Đủ điều kiện bán nhưng không đủ điều 

kiện đăng ký lưu hành (do thiếu thông tin 

về nguồn gốc xe) 

8

01 xe máy nhãn hiệu Honda, loại xe Wave RSX, màu sơn đỏ đen, BKS 27Z1-126.43, số 

khung RLHJA3217EY056308, số máy JA32E1100100, kèm theo chìa khoá xe máy, xe 

cũ đã qua sử dụng

chiếc 1      1.000.000         1.000.000 

Đủ điều kiện bán nhưng không đủ điều 

kiện đăng ký lưu hành (do thiếu thông tin 

về nguồn gốc xe) 

(Kèm theo Thông báo số 2501 /TB-UBND ngày 22 /8/2026 của UBND xã Tuần Giáo)
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STT Danh mục
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tính
Số lượng Đơn giá Thành tiền Ghi chú

9
01 điện thoại di động màn hình cảm ứng nhãn hiệu IPHONE, màu vàng, tình trạng vỏ và 

màn hình có vết trầy xước
chiếc 1         300.000            300.000 

10

01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO màu trắng hồng, điện thoại cũ đã qua sử dụng, 

điện thoại có nhiều vết xước, số IMEI 1: 864711064329870, số IMEI 2: 

864711064329862 có kèm theo sim điện thoại số 0869.495.136

chiếc 1         100.000            100.000 

11

01 điện thoại di động nhãn hiệu SAMSUNG màu đen, điện thoại cũ đã qua sử dụng, điện 

thoại có nhiều vết xước, số IMEI 1: 354556100576373, số IMEI 2: 354557100576371, 

số sim điện thoại số 0377.496.981.

chiếc 1         150.000            150.000 

12

01 xe mô tô nhãn hiệu YAMAHA, loại NOUVO, màu sơn trắng – đen – ánh kim, biển 

kiểm soát 27T1-4700, số máy 292305, số khung 292304 xe cũ đã qua sử dụng (kèm theo 

chìa khóa xe và đăng ký mô tô mang tên Ngô Văn Nghĩa).

chiếc 1         600.000            600.000 

Đủ điều kiện bán nhưng không đủ điều 

kiện đăng ký lưu hành (do thiếu thông tin 

về nguồn gốc xe) 

13
01 chiếc điện thoại Iphone, màn hình cảm ứng bị vỡ, mặt lưng màu đen, bên trong không 

có sim, thu của bị cáo Lường Văn Quyền, đã qua sử dụng.
chiếc 1         100.000            100.000 

Tổng cộng       11.050.000 
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